
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 136, tổ 27, ngõ 28, phố Trần Thái Tông, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

16/03/20163. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CƯỜNG HÙNG

0107359218

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất máy cho ngành dệt, may và da 2826

2. Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất 
mực in và ma tít

2022

3. Khai thác gỗ 0221

4. Khai thác lâm sản khác trừ gỗ 0222

5. Thu nhặt sản phẩm từ rừng không phải gỗ và lâm sản khác 0230

6. Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp 0240

7. Sản xuất sợi 1311

8. Sản xuất vải dệt thoi 1312

9. Hoàn thiện sản phẩm dệt 1313

10. Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác 1321

11. Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục) 1322(Chính)

12. Sản xuất thảm, chăn đệm 1323

13. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

14. Sản xuất sản phẩm từ da lông thú 1420

15. Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc 1430

16. Thuộc, sơ chế da; sơ chế và nhuộm da lông thú 1511

17. Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm 1512

18. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610

19. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

20. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

21. Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CƯỜNG HÙNG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: CUONG HUNG INTERNATIONAL 
COMPANY LIMITED 
Tên công ty viết tắt: CH INTERNATIONAL CO., LTD 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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22. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

23. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết:
- Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến
- Bán buôn xi măng 
- Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi 
- Bán buôn kính xây dựng 
- Bán buôn sơn, véc ni 
- Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh : Bán buôn bình đun 
nước nóng, gạch lát sàn, gạch ốp tường, bồn tắm, chậu rửa, bệ 
xí, đồ sứ vệ sinh khác
- Bán buôn đồ ngũ kim 
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 

4663

24. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Phân bón, hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp
-  Kinh doanh phương tiện, thiết bị, vật tư phòng cháy chữa 
cháy
- Bán buôn thiết bị bếp công nghiệp
- Bán buôn thiết bị công nghiệp
- Bán buôn bếp công nghiệp

4669

25. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4751

26. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự 
trong các cửa hàng chuyên doanh 
- Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường tủ, bàn ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác còn lại 
chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

27. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

28. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

29. Sửa chữa thiết bị điện 3314
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1.000.000.000 VNĐ

30. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác
Chi tiết:
- Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có 
động cơ khác 
- Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô con (loại 12 
chỗ ngồi trở xuống) 
- Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có 
động cơ khác 

4530

31. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy 4543

32. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết:
- Đại lý mua, đại lý bán, ký gửi hàng hóa

4610

33. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

34. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641

35. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
- Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác 
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện 
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự 

4649

36. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, 
xây dựng 
- Bán buôn máy móc, thiết bị  điện, vật liệu điện (máy phát 
điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch 
điện) 
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da 
giày  
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi) 
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được 
phân vào đâu

4659

37. Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ 4782

38. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:
- Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh

8299

39. Sửa chữa giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự 9524

40. Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú 9620

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 145138389

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Nhạc Lộc, Xã Trưng Trắc, Huyện Văn Lâm, Tỉnh 
Hưng Yên, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Phòng 330 - CT12A, Khu Đô thị Kim Văn - Kim Lũ, Phường Đại Kim, 
Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

PHẠM HÙNG CƯỜNG Nam
21/10/1985 Kinh Việt Nam

21/12/2010 Công an tỉnh Hưng Yên 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       145138389
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Nhạc Lộc, Xã Trưng Trắc, Huyện Văn Lâm, Tỉnh 
Hưng Yên, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Phòng 330 - CT12A, Khu Đô thị Kim Văn - Kim Lũ, Phường Đại Kim, 
Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   PHẠM HÙNG CƯỜNG Nam

21/10/1985 Kinh Việt Nam

21/12/2010 Công an tỉnh Hưng Yên 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:

8. Người đại diện theo pháp luật:
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